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Tờ thông tin này có 
nội dung gì 
Tờ thông tin này trả lời một số câu 
thường hỏi về thuốc 
NEORECORMON®.  
 
Nó không bao gồm tất cả các thông 
tin hiện có về thuốc.  Nó không thay 
thế được cho việc nói chuyện với 
bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. 
 
Tất cả các loại thuốc đều có những 
rủi ro và ích lợi. Bác sĩ của bạn đã 
cân nhắc các rủi ro khi sử dụng 
thuốc NEORECORMON với những 
ích lợi mà họ hy vọng thuốc sẽ 
mang lại cho bạn. 
 
Nếu bạn có bất cứ băn khoăn nào 
về việc dùng thuốc này, hãy hỏi 
bác sĩ hoặc dược sĩ của mình. 
 
Hãy giữ tờ thông tin này cùng với 
thuốc.   
Có thể bạn sẽ cần đọc lại nó. 
 

Thuốc 
NEORECORMON 
được dùng để làm gì  
NEORECORMON có chứa thành 
phần hoạt tính epoetin beta (được 
đọc là e-pau-tin bi-ta). Epoetin beta 
còn được gọi là nội tiết tố tổng hợp 
(erythropoietin – được đọc là e-rith-
rau-poi-tin). 
 
NEORECORMON thuộc một nhóm 
thuốc gọi là nội tiết tố. 
 
NEORECORMON tương tự như 
một trong những nội tiết tố do thận 
tiết ra tự nhiên (và một phần nhỏ do 
gan tiết ra) kích thích sự sản sinh ra 
hồng cầu trong tủy xương và trong 
lá lách.  
 
NEORECORMON có tác dụng tăng 
sản lượng hồng cầu và được sử 
dụng trong việc điều trị các dạng 
bệnh thiếu máu khác nhau.  

Bệnh thiếu máu là tình trạng cơ thể 
không sản sinh đủ hồng cầu.  
 
Bệnh thiếu máu có thể xảy ra nếu 
một người bị tổn thương thận hoặc 
suy thận.  Cũng có những trường 
hợp người có thận hoạt động bình 
thường nhưng có thể vẫn bị bệnh 
thiếu máu (chẳng hạn như bệnh 
nhân đang điều trị hóa liệu pháp). 
NEORECORMON có thể hữu dụng 
trong những trường hợp này. 
 
NEORECORMON cũng được sử 
dụng khi máu của chính bệnh nhân 
được lấy ra và lưu trữ trước khi đại 
phẫu nhằm phục vụ cho việc truyền 
máu.  Điều này có nghĩa là người 
bệnh sẽ không cần phải chấp nhận 
việc truyền máu lấy từ ngân hàng 
máu.  
 
Tuy nhiên, có thể bác sĩ của bạn đã 
kê đơn thuốc NEORECORMON vì 
một lý do khác. 
 
Hãy hỏi bác sĩ của mình nếu bạn 
có bất kì câu hỏi nào về lý do tại 
sao thuốc NEORECORMON lại 
được kê cho bạn. 
 
NEORECORMON không gây 
nghiện. 
 
Thuốc này chỉ có theo đơn thuốc 
của bác sĩ. 
 

Trước khi bạn dùng 
NEORECORMON 
Khi nào bạn không được 
dùng thuốc 
 
Không được dùng thuốc 
NEORECORMON nếu: 
• bạn từng có phản ứng dị ứng 

với epoetin beta hoặc với bất kì 
thành phần nào được liệt kê ở 
cuối tờ thông tin này. 
Các triệu chứng của phản ứng 
dị ứng bao gồm sưng tấy, ngứa 

ngáy, phát ban ngứa hoặc khó 
thở.  

 
• bạn bị huyết áp cao chưa khống 

chế được 
 
• bạn hoặc con nhỏ của mình bị 

chứng phenylketonuria (bệnh 
chuyển hóa di truyền) 
NEORECORMON có chứa 
dung chất phenylalanine và bạn 
nên hỏi ý kiến bác sĩ về những 
rủi ro. 

 
• bạn đang lấy máu của chính 

mình ra để trữ sẵn trước khi 
phẫu thuật, và: 
–  bạn bị cơn đau tim hoặc đột 

quỵ trong tháng trước khi 
điều trị, hoặc 

–  bạn bị cơn đau ngực mới 
hoặc đau ngực ngày càng 
tăng, hoặc 

–  bạn có nguy cơ bị máu vón 
cục trong tĩnh mạch (deep 
vein thrombosis) hoặc bạn đã 
từng bị máu vón cục . 

Nếu bất cứ tình trạng nào trên 
đây xảy ra hoặc có thể xảy ra 
với bạn, hãy nói ngay cho bác sĩ 
biết.  

 
• bao bì thuốc bị rách hoặc có 

dấu hiệu đã bị mở ra. 
 
• hạn sử dụng (EXP) in trên bao 

bì đã hết. 
Nếu bạn dùng thuốc này sau 
khi hạn sử dụng đã hết, có thể 
nó không còn công hiệu nữa, 
hoặc tệ hơn nữa là bị phản ứng 
không lường trước được. 

 
Nếu bạn không chắc mình có nên 
dùng thuốc NEORECORMON 
hay không, hãy nói chuyện với 
bác sĩ. 
 

Dùng thuốc cho trẻ em  
 
NEORECORMON an toàn cho trẻ 
em sử dụng, kể cả trẻ sơ sinh thiếu 
tháng. 



Trước khi bạn bắt đầu dùng 
thuốc 
 
Bác sĩ phải biết tất cả những điều 
dưới đây trước khi bạn bắt đầu dùng 
thuốc NEORECORMON. 
 
Hãy cho bác sĩ biết nếu: 
• bạn có thai hoặc dự định có thai. 

Thông thường không nên dùng 
NEORECORMON cho phụ nữ 
có thai trừ phi các ích lợi của 
việc điều trị bằng thuốc này 
vượt trội so với những rủi ro 
cho thai nhi. 

 
• bạn đang cho con bú hoặc dự 

định cho con bú. 
Do epoetin beta sinh ra tự 
nhiên trong cơ thể, người ta vẫn 
chưa thể xác định được liệu 
thuốc NEORECORMON sau 
khi chích có ngấm vào sữa mẹ 
hay không. Bác sĩ sẽ thảo luận 
về những rủi ro và ích lợi của 
việc dùng NEORECORMON 
nếu bạn đang cho con bú. 

 
• bạn có bất kì vấn đề về sức 

khỏe nào khác bao gồm: 
- bệnh máu đóng cục 
- huyết áp cao – Việc tuân 

theo chỉ dẫn của bác sĩ là 
rất quan trọng nhằm kiểm 
soát huyết áp của bạn, bao 
gồm cả những hạn chế về 
ăn uống 

- ung thư 
- động kinh 
- bệnh thận 
- bệnh gan 
- bất kì bệnh hoặc vấn đề về 

sức khỏe nào khác. Một số 
tình trạng như là thiếu 
vitamin có thể ảnh hưởng 
tới khả năng cơ thể bạn 
thích ứng với thuốc 
NEORECORMON. 

 
• bạn bị dị ứng với bất kì loại 

thuốc nào khác, hoặc với thức 
ăn, phẩm nhuộm hay chất bảo 
quản. 

 

Dùng các loại thuốc khác 
 
Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang 
dùng bất kì thứ thuốc nào khác 
bao gồm bất kì thuốc nào bạn 
mua từ tiệm thuốc tây, siêu thị 
hoặc cửa hàng thực phẩm sức 
khỏe. 

Một số thuốc có thể can thiệp vào 
và làm ảnh hưởng tới công hiệu của 
thuốc NEORECORMON.  
 
Bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn có 
nhiều thông tin hơn về những loại 
thuốc phải cẩn trọng hoặc tránh khi 
đang dùng NEORECORMON. 
 

Cách dùng thuốc 
NEORECORMON 
 
Hãy thận trọng tuân thủ tất cả 
những chỉ dẫn của bác sĩ, y tá 
hoặc dược sĩ dành cho bạn. 
 
Những chỉ dẫn đó có thể khác với 
thông tin ghi trong tờ này. 
 

Liều lượng thuốc chích 
 
Bác sĩ sẽ cho bạn biết cần chích bao 
nhiêu thuốc NEORECORMON phù 
hợp với nhu cầu cá nhân bạn. 
 
Nếu cần thiết, bác sĩ có thể thay đổi 
liều dùng của bạn trong quá trình trị 
liệu tùy theo phản ứng của cơ thể 
bạn.   
 
Bác sĩ sẽ theo dõi phản ứng của bạn 
với thuốc NEORECORMON bằng 
cách đặt câu hỏi và đôi khi tiến 
hành các xét nghiệm trong phòng 
thí nghiệm. 
 
Không được tăng hoặc thay đổi 
liều lượng đã được bác sĩ chỉ dẫn.  
 

Cách chích thuốc 
 
NEORECORMON được sử dụng 
bằng cách chích dưới da hoặc chích 
vào tĩnh mạch. 
 
Bác sĩ có thể thảo luận với bạn để 
xem liệu việc để bạn tự chích tại 
nhà có thuận tiện cho bạn hơn 
không; trong trường hợp đó bạn 
hoặc người nhà sẽ được hướng dẫn 
chích thuốc đúng cách. Đây là một 
qui trình đơn giản và rất nhiều bệnh 
nhân thích cách này hơn. 
 
Nếu bác sĩ đã yêu cầu bạn dùng 
NEORECORMON bằng cách chích 
dưới da, xin vui lòng tuân theo chỉ 
dẫn dưới đây. 
 
 

Nếu bác sĩ đã quyết định cho bạn 
dùng thuốc NEORECORMON 
bằng cách chích vào tĩnh mạch, bạn 
sẽ được y tá chích cho trong suốt 
thời gian thẩm tách.  
 
Hiện đã có bộ dụng cụ hỗ trợ nhằm 
giúp bệnh nhân tự chích thuốc 
NEORECORMON cho mình.  Xin 
vui lòng dùng mẫu đơn ở cuối tờ 
thông tin này để đăng kí hoặc muốn 
biết thêm thông tin xin liên lạc với 
bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc 
sức khỏe của bạn hoặc với dịch vụ 
Thông Tin Y Khoa của Roche 
(1800 233 950). 
 
Bạn nên để bác sĩ hoặc y tá chích 
liều thuốc NEORECORMON đầu 
tiên cho mình. 
 

Hướng dẫn cách chích 
thuốc duới da 
 
Hướng dẫn dưới đây chỉ dành cho 
chích thuốc dưới da.  
 
Bạn nên đọc hướng dẫn này từ đầu 
tới cuối trước khi bắt đầu để quen 
với mỗi bước của qui trình thực 
hiện. Hướng dẫn này phải được 
tuân theo cẩn. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ 
nếu bạn cần them hướng dẫn.  
 
Xin nhớ rằng vệ sinh sạch sẽ là vô 
cùng quan trọng. 
 
Chuẩn bị tự chích 
Trước khi bạn bắt đầu 
1. Rửa tay thật kỹ. 
2. Tìm một chỗ sạch sẽ, thoải mái. 
3. Tập hợp sẵn tất cả vật dụng 

thuốc men bạn sẽ cần đến:  
- Một miếng gạc tẩm cồn. 
- Một ít bông gòn. 
- Một hộp bỏ đồ sắc. 

4. Lấy xylanh có chứa sẵn thuốc 
NEORECORMON ra khỏi tủ 
lạnh. Để ngoài tủ lạnh 30 phút 
trước khi dùng; hoặc nhẹ nhàng 
sưởi ấm xylanh giữa hai lòng 
bàn tay trong khoảng 1 phút. 
Cẩn thận không được lắc thuốc. 

5. Kiểm tra hạn sử dụng (EXP).  
Không được dùng thuốc 
NEORECORMON sau hạn sử 
dụng ghi trên nhãn xylanh. 

6. Kiểm tra để biết chất lỏng 
không bị đổi mầu, không có 
vẩn đục hoặc tạp chất. Chất 
lỏng phải nhìn trong và không 
có màu.   
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Chuẩn bị xylanh và kim chích 
 
7. Bóc lớp bọc bảo vệ khỏi hộp 

đựng kim chích. 
8. Tháo nắp cao su ở đầu xylanh 

ra. 
9. Lắp chặt kim chích vào đầu 

xylanh. 
10. Tháo nắp bảo vệ ở đầu kim ra. 
11. Nếu bạn thấy có bọt khí ở trong 

xylanh, hãy giữ xylanh với mũi 
kim hướng lên trên, gõ nhẹ vào 
xylanh để đẩy bọt khí lên trên 
đầu xylanh.  Có thể bạn cần 
phải ấn nhẹ piston vào một chút 
để đẩy khí ra khỏi xylanh. 

12. Kiểm tra liều dùng thuốc mà 
bác sĩ đã kê. Có thể bạn cần 
phải ấn nhẹ piston để đẩy bớt 
thuốc ra để giữ đúng liều mà 
bác sĩ đã kê. 

13. Nếu bạn cần đặt xylanh (vẫn 
còn gắn kim chích) xuống, phải 
đảm bảo là đóng nắp nhựa vào 
lại kim chích và đặt trên mặt 
phẳng sạch sẽ. 

14. Bây giờ xylanh đã sẵn sàng để 
dùng.  

 
 
Chọn chỗ chích thuốc 
 
15. Chọn một chỗ chích thuốc ở 

vùng bụng hoặc phần đùi trên. 
16. Tránh lỗ rốn và đường vòng eo. 
17. Thay đổi chỗ chích mỗi lần 

nhằm tránh bị đau ở một chỗ. 
18. Không bao giờ chích vào vùng 

bị đỏ hoặc sưng. 
19. Không bao giờ chích thuốc 

NEORECORMON vào bắp thịt. 
 
 
Chuẩn bị chỗ chích thuốc 
 
20. Lau sạch chỗ chích bằng miếng 

gạc tẩm cồn và để cho da khô 
(10 giây) 

21. Tháo nắp bảo vệ kim ra khỏi 
đầu xylanh và giữ xylanh với 
mũi kim hướng lên trên. 

22. Bấu chặt da nơi chích thuốc vào 
giữa ngón cái và ngón trỏ để 
nâng chỗ da đó lên. 

 
 
Chích thuốc 
 
23. Giữ xylanh ở một góc 45 độ so 

với da. 

24. Chọc mũi kim vào bằng một 
động tác nhanh với đáy xylanh 
(cạnh phẳng) hướng lên trên. 

25. Từ từ ấn piston xuống đến tận 
cùng. 

26. Khi tất cả chất lỏng đã ra khỏi 
xylanh, rút kim ra ở cùng một 
góc nghiêng như lúc chọc vào. 

27. Không đóng nắp trở lại vào đầu 
kim. 

28. Nếu bạn thấy hơi chảy máu, 
dùng một ít bông gòn thấm nhẹ 
lên chỗ chích. 

 
Ghi nhớ: Hầu hết mọi người đều có 
thể học cách tự tiêm dưới da cho 
mình, nhưng nếu bạn gặp khó khăn, 
xin đừng ngại xin sự giúp đỡ và lời 
khuyên từ bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ 
của bạn. 
 
Vệ sinh sau khi chích thuốc 
 
29. Chỉ được dùng kim và xylanh 

một lần. 
30. Bỏ xylanh và kim (liền một 

khối) vào hộp chứa đồ sắc ngay 
sau khi chích thuốc xong. 

31. Không lắp lại nắp bảo vệ vào 
đầu kim. 

32. Không bao giờ bỏ kim và 
xylanh đã sử dụng vào thùng 
rác thông thường của gia đình. 

 
Nếu bạn không rõ cách vứt bỏ 
xylanh và kim chích như thế nào, 
hãy hỏi bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ về 
cách vứt bỏ xylanh và kim chích 
đúng cách. 
 

Khi nào chích thuốc 
NEORECORMON 
 
Bác sĩ sẽ cho bạn biết bao lâu thì 
dùng thuốc này một lần. 
 
Làm đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ 
về thời gian chích thuốc 
NEORECORMON. 
 

Dùng NEORECORMON 
trong bao lâu 
 
Thời gian điều trị của bạn có thể từ 
vài tuần tới suốt đời, tùy theo bệnh 
tình của bạn. 
 
Tiếp tục dùng NEORECORMON 
cho đến khi bác sĩ bảo bạn ngưng 
dùng. 
 

Bác sĩ sẽ quyết định khi nào thì 
dừng việc điều trị của bạn.  
 

Nếu quí vị quên dùng thuốc 
NEORECORMON 
 
Nếu đã sắp đến giờ chích thuốc, 
bạn hãy bỏ qua lần bị quên và 
thực hiện lần chích tiếp theo khi 
đến giờ đã định.  
Hoặc là bạn vẫn cứ dùng thuốc 
ngay khi bạn nhớ ra, rồi sau đó 
trở lại dùng thuốc như thường lệ. 
 
Không được chích thuốc gấp đôi 
để bù cho lần bạn quên.  
 
Vì thuốc NEORECORMON được 
sử dụng trong những khoảng thời 
gian dài, việc thỉnh thoảng quên 
không dùng thuốc sẽ không ảnh 
hưởng nhiều đến việc điều trị của 
bạn. 
 
Nếu bạn không biết chắc phải làm 
gì, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của 
mình. 
 
Nếu bạn thấy khó nhớ khi nào 
phải dùng thuốc, hãy hỏi dược sĩ 
cách ghi nhớ.  
 

Nếu bạn dùng quá nhiều 
thuốc NEORECORMON 
(quá liều)  
 
Gọi điện ngay cho bác sĩ hoặc 
Trung Tâm Thông Tin về Độc 
(điện thoại 13 11 26) để được chỉ 
dẫn hoặc tới phòng Tai Nạn và 
Cấp Cứu ở bệnh viện gần nhất 
nếu bạn cho rằng mình hoặc bất 
kì ai khác có thể đã dùng quá 
nhiều thuốc NEORECORMON, 
ngay cả khi không có dấu hiệu bất 
ổn hoặc ngộ độc.  Bạn có thể cần 
trợ giúp y tế khẩn cấp. 
 
Hãy giữ số điện thoại của những 
nơi này sao cho tiện dụng. 
 

Trong khi đang dùng 
thuốc NEORECORMON 
Những điều bạn phải làm 
 
Dùng NEORECORMON đúng 
như bác sĩ đã kê đơn.  
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Nói cho tất cả bác sĩ, nha sĩ và 
dược sĩ đang điều trị cho bạn biết 
là bạn đang dùng thuốc 
NEORECORMON.  
 
Không được dùng bất kì thứ 
thuốc nào khác, cho dù chúng cần 
phải có toa của bác sĩ hay không, 
khi chưa hỏi bác sĩ hoặc tham vấn 
dược sĩ trước. 
 
Nếu bạn có vấn đề về huyết áp, điều 
quan trọng là phải tuân theo chỉ dẫn 
của bác sĩ nhằm kiểm soát huyết áp 
của bạn, bao gồm cả các hạn chế về 
ăn uống, trong khi đang dùng thuốc 
NEORECORMON.  
 
Nồng độ sắt trong máu của hầu hết 
mọi người giảm đi khi dùng thuốc 
NEORECORMON.  Hầu hết bệnh 
nhân sẽ cần được điều trị bổ sung 
thêm chất sắt. 
 
Nói cho bác sĩ biết nếu bạn có thai 
trong khi đang dùng thuốc 
NEORECORMON.  
 
Nói cho bác sĩ biết nếu, vì bất cứ 
lý do gì, bạn đã không dùng thuốc 
NEORECORMON đúng như toa 
của bác sĩ. 
Nếu không, có thể bác sĩ nghĩ rằng 
thuốc không công hiệu và đổi cách 
chữa trị một cách không cần thiết. 
 
Hãy đảm bảo là bạn tới tất cả các 
cuộc hẹn gặp bác sĩ để bác sĩ có 
thể theo dõi tiến triển của bạn. 
Bác sĩ sẽ cần phải làm xét nghiệm 
máu cho bạn thường xuyên. 
 

Những điều bạn không 
được làm 
 
Không được ngưng dùng thuốc 
NEORECORMON hoặc thay đổi 
liều dùng mà không hỏi bác sĩ 
trước.  
 
Không được để hết thuốc vào cuối 
tuần hoặc trong kì nghỉ. 
 
Không được đưa thuốc 
NEORECORMON cho bất kì ai 
khác cho dù họ cũng có tình trạng 
giống như bạn. 
 
Không được dùng thuốc 
NEORECORMON để điều trị các 
bệnh khác trừ phi bác sĩ của bạn 
cho phép. 
 

Không được đổi sang dùng  
epoetin của nhãn hiệu khác mà 
không tham vấn bác sĩ trước.  
 

Những điều cần thận trọng  
 
Thận trọng khi lái xe hoặc vận 
hành máy móc cho đến khi bạn 
biết thuốc NEORECORMON ảnh 
hưởng tới bạn ra sao. 
 

Tác dụng phụ 
Nói cho bác sĩ hoặc dược sĩ của 
bạn càng sớm càng tốt nếu bạn 
thấy không khỏe trong khi đang 
dùng thuốc NEORECORMON. 
 
NEORECORMON hỗ trợ hầu hết 
những người bị bệnh thiếu máu 
nhưng nó có thể có tác dụng phụ 
không mong muốn ở một số người. 
 
Tất cả các loại thuốc đều có thể có 
tác dụng phụ.  Đôi khi chúng 
nghiêm trọng, nhưng thường thì 
không.  Bạn có thể cần được điều trị 
y tế nếu gặp phải một số tác dụng 
phụ nào đó. 
 
Nếu có thắc mắc gì xin hãy hỏi 
bác sĩ hoặc dược sĩ. 
 
Nói cho bác sĩ biết nếu bạn thấy 
bất kì dấu hiệu nào dưới đây và 
chúng khiến bạn lo lắng: 
 
• đau đầu 
• huyết áp tăng hoặc tình trạng 

huyết áp vốn đã cao nay lại 
càng xấu đi. Các triệu chứng có 
thể bao gồm các cơn đau nhói 
đầu bất chợt, giống như bệnh 
thiên đầu thống. Bác sĩ sẽ 
thường xuyên kiểm tra huyết áp 
của bạn, đặc biệt là ở giai đoạn 
đầu trị liệu.  

• dễ bị chảy máu hoặc bầm tím 
hơn 

• sưng cánh tay, bàn chân hoặc 
cẳng chân 

• đau nhói quanh chỗ chích thuốc 
• viêm ngực hoặc viêm họng, 

khó thở, ho 
• yếu mệt 
• buồn nôn và ói mửa 
• đau khi đi tiểu hoặc mức độ 

gấp gáp và/hoặc thường xuyên 
của việc đi tiểu tăng lên 

• Các triệu chứng về tim như đau 
ngực, hơi thở ngắn, song thị, 

chóng mặt hoặc ngứa ran ở bàn 
tay và bàn chân 

 
Một phản ứng dị ứng nghiêm trọng 
rất hiếm) có thể xảy ra, đặc biệt là 
ngay sau khi chích thuốc. Tình 
trạng này phải được điều trị ngay 
lâp tức. Nếu bạn thấy tiếng khò khè 
bất thường hoặc khó thở; sưng lưỡi, 
mặt hoặc cổ họng, hoặc sưng quanh 
chỗ chích thuốc; nếu bạn thấy đầu 
nhẹ hoặc muốn xỉu; hoặc nếu bạn 
quỵ, hãy liên lạc với bác sĩ hoặc tới 
phòng Tai Nạn và Cấp Cứu ở bệnh 
viện gần nhất. 
 
Bạn có thể gặp các triệu chứng kiểu 
như cúm (rất hiếm), đặc biệt là khi 
bắt đầu điều trị. Các triệu chứng này 
bao gồm sốt, cảm giác lạnh, đau đầu, 
đau trong tứ chi, đau xương và/hoặc 
cảm giác không khỏe thông thường. 
Những phản ứng này thường nhẹ 
cho tới vừa phải và sẽ hết trong 
vòng vài giờ hoặc vài ngày. 
 
Đây không phải là danh mục đầy đủ 
tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra.  
Bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn sẽ có 
danh sách đầy đủ hơn.  Các tác 
dụng phụ khác có thể xảy ra ở một 
số người và cũng có một số tác 
dụng phụ chưa được biết tới. 
 
Nói cho bác sĩ biết nếu bạn thấy 
bất kì điều gi khác khiến bạn cảm 
thấy không khỏe, cho dù nó 
không nằm trong danh sách trên. 
 
Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ nếu 
bạn không hiểu bất kì điều gì 
trong danh sách này. 
 

Sau khi dùng thuốc 
NEORECORMON  
Cất giữ thuốc 
 
Luôn luôn giữ thuốc này trong 
hộp các-tông và cất trong tủ lạnh 
cho tới lúc dùng đến nó 
Nếu bạn lấy các ống xylanh có chứa 
thuốc ra khỏi hộp, có thể chúng 
không giữ được tốt. 
 
Cất giữ các ống xylanh chứa 
thuốc NEORECORMON trong tủ 
lạnh ở nhiệt độ 2-8 độ C. không 
được làm đông lạnh. 
Bạn có thể dùng NEORECORMON 
nếu nó được lấy ra khỏi tủ lạnh 
chưa quá 3 ngày (chỉ trong một lần 
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duy nhất mà thôi) ở nhiệt độ trong 
phòng (tối đa 25 độ C) 
 
Tránh không để ống xylanh chứa 
NEORECORMON ra ánh sáng. 
 
Không được để thuốc trong xe 
hoặc trên ngưỡng cửa sổ. 
Hơi nóng và ẩm ướt có thể làm 
hỏng một số thuốc. 
 
Để thuốc NEORECORMON ở 
nơi trẻ nhỏ không với tới được. 
Tốt nhất là nên bỏ thuốc vào trong 
hộp thích hợp và cất ở ngăn trên 
cùng của tủ lạnh. 
 
Mỗi ống xylanh chứa thuốc 
NEORECORMON chỉ dùng một 
lần cho một người mà thôi. 
Ống thuốc chỉ được dùng một lần 
và lượng thuốc còn dư lại cùng với 
kim chích phải được vứt bỏ vào 
trong hộp chứa thích hợp. 

Vứt bỏ thuốc 
 
Nếu bác sĩ yêu cầu bạn ngưng 
dùng thuốc NEORECORMON, 
hoặc ống xylanh chứa thuốc đã 
hết hạn sử dụng, hãy hỏi dược sĩ 
xem bạn phải làm gì với những 
ống thuốc còn dư lại. 
 

Mô tả sản phẩm 
Dạng sản phẩm lưu hành 
 
Các ống xylanh chứa sẵn thuốc 
NEORECORMON có các nồng độ 
sau đây: 
 
• Dung dịch 1000 IU/0,3 mL 

(hộp 6 ống), 
• Dung dịch 2000 IU/0,3 mL 

(hộp 6 ống), 
• Dung dịch 3000 IU/0,3 mL 

(hộp 6 ống), 
• Dung dịch 4000 IU/0,3 mL 

(hộp 6 ống), 
• Dung dịch 5000 IU/0,3 mL 

(hộp 6 ống), 
• Dung dịch 6000 IU/0,3 mL 

(hộp 6 ống), 
• Dung dịch 10000 IU/0,6 mL 

(hộp 6 ống), 
• Dung dịch 20000 IU/0,6 mL 

(hộp 6 ống), 
• Dung dịch 30000 IU/0,6 mL 

(hộp 1 ống). 

 

Ống xylanh chứa thuốc 
NEORECORMON trông như 
thế nào 
 
Dung dịch NEORECORMON dùng 
để chích được chứa trong xylanh 
thủy tinh có thể vứt bỏ được. Dung 
dịch này trong suốt và không màu. 
Kèm theo xylanh là một kim chích 
bằng thép không rỉ dùng để chích 
thuốc dưới da.  
  

Thành phần 
 
Thành phần hoạt tính 
• epoetin beta (rch) (nội tiết tố 

tổng hợp) 
Các thành phần khác 
Mỗi ống xylanh thuốc còn có: 
• urê 
• clorua natri 
• phốtphát natri – monobasic 
• phốtphát natri – dibasic 
• clorua canxi 
• polysorbate 20 
• glycine 
• leucine 
• isoleucine 
• threonine 
• axít glutamic 
• phenylalanine 
 

Nhà tài trợ 
 
Roche Products Pty Limited 
ABN 70 000 132 865 
4 - 10 Inman Road 
Dee Why   NSW   2099 
 
Đường dây giải đáp thắc mắc của 
khách hàng: 1 800 233 950  
 
Xin vui lòng hỏi dược sĩ để có tờ 
Thông Tin Về Thuốc Dành Cho 
Người Tiêu Dùng mới nhất. 
 
Số Đăng Kí tại Úc: 
1,000 IU/0.3 mL AUST R 104258 
2,000 IU/0.3 mL AUST R 104262 
3,000 IU/0.3 mL AUST R 104263 
4,000 IU/0.3 mL AUST R 104264 
5,000 IU/0.3 mL AUST R 104265 
6,000 IU/0.3 mL AUST R 104266 
10,000 IU/0.6 mL AUST R 104267 
20,000 IU/0.6 mL AUST R 104268 
30,000 IU/0.6 mL AUST R 104269 
 
Tờ thông tin này được soạn thảo 
ngày 17 tháng 7 năm 2007. 
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Thông tin thêm 

Đơn tham gia chương trình P.I.N.K 
 

 
Chương trình Bộ Thông Tin Về Thuốc NeoRecormon Dành Cho Bệnh Nhân ( P.I.N.K ) là một dich vụ được cung 
cấp cho những bệnh nhân đã được kê toa thuốc NeoRecormon. Nó bao gồm một trang mạng có tính giáo dục và 
các vật dụng như một hộp chứa đồ sắc, những miếng gạc và những túi mát để hỗ trợ việc tự sử dụng thuốc. 
 
Để tham gia vào chương trình này chỉ cần điền vào tờ đơn này và gửi thư tới:  
 
P.I.N.K. Program 
PO Box 1207 
Brookvale NSW 2100 
 

 

Thông tin về bệnh nhân 

Danh hiệu 
Tên 
Họ 
Địa chỉ thư tín 
Mã bưu điện 

 
Ngày bắt đầu dùng thuốc NeoRecormon: 
 
Tên thầy thuốc kê toa: 
 
Roche thu thập thông tin cá nhân của bạn trong tờ đơn này để bạn có thể tham gia chương trình P.I.N.K.  Thông tin 
cá nhân của bạn có thể được chuyển cho các đại lý của chúng tôi nhằm mục đích duy nhất là thực hiện dịch vụ này. 
Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kì ai khác.  Nếu bạn muốn xem lại hoặc sửa đổi bất kì phần 
thong tin nào mà bạn đã nộp, xin vui lòng viết thư tới P.I.N.K. program, PO Box 1207, Brookvale, NSW 2100. 
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